
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2020 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 
 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  182/NQ-CP 22/12/2020 Chính phủ Nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, 

tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế 

 

2.  183/NQ-CP 22/12/2020 Chính phủ Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, 

tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc 

tế 

 

3.  146/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 

20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 

55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 

2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế 

sử dụng đất nông nghiệp 

 

4.  147/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của 

Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

Sao y số 

878/SY-

UBND 

ngày 
25/12/2020 

 

5.  148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

 

6.  44/CT-TTg 21/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc tăng cường các biện 

pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, hiệu quả 

 

7.  36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

 

8.  2151/QĐ-TTg 18/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập BCĐ tổng kết chiến lược 

quốc gia phòng chống tham nhũng đến 

năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công 

ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng 

 

9.  2152/QĐ-TTg 18/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực 

hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 
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10.  2178/QĐ-TTg 21/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường kết nối 

liên thông với các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 

phương” 

Sao y số 

875/SY-

UBND 
ngày 

25/12/2020 

 

11.  2183/QĐ-TTg 21/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Sao y số 

876/SY-

UBDN 
ngày 

25/12/2020 

 

12.  2185/QĐ-TTg 21/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 

 

13.  2200/QĐ-TTg 22/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình trọng điểm 

quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 

2021 đến 2030 

 

14.  2205/QĐ-TTg 24/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ đến năm 2030 

 

15.  1826/TTg-NN 23/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ  

Ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng 

đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô 

thị đến năm 2020 

 

16.  3739/QĐ-BQP 29/11/2020 Bộ Quốc 

phòng 

 

Phê duyệt điều chỉnh dự án Việt Nam 

- Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả 

bom mìn sau chiến tranh sử dụng vốn 

ODA không hoàn lại của Chính phủ 

Hàn Quốc 

 

17.  07/2020/TT-BNV 15/12/2020 Bộ Nội vụ 

 

Quy định chế độ báo cáo thống kê về 

thanh niên Việt Nam 

 

18.  32/2020/TT-

BGTVT 

14/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT 

ngày 14/5/52018 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về việc kiểm tra chất 

lượng,an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông đường 

sắt và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT 

ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về đánh giá, chứng 

nhận an toàn hệ thống đối với đường 

sắt đô thị 

 

19.  33/2020/TT-

BGTVT 

23/12/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 

86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe 

ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 

 

20.  2545/QĐ-BTP 22/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương năm 2020. 

 

21.  2546/QĐ-BTP 22/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

năm 2020 

 

22.  2558/QĐ-BTP 23/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Chương trình công tác trọng 

tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi 
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hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính năm 2021 

23.  101/2020/TT-

BTC 

23/11/2020 Bộ Tài 

chính 

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công tác thú 

y 

 

24.  14928/BTC-

QLCS 

04/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn xác định nghĩa vụ tài chính 

khi thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng từ đất lâm nghiệp sang sử dụng 

mục đích khác trong nhóm đất nông 

nghiệp 

 

25.  06/CT-BTC 21/12/2020 Bộ Tài 

chính  

Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

quản lý, điều hành và bình ổn giá 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 

 

26.  2138/QĐ-BTC 18/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Ban hành danh mục Linh kiện nhập 

khẩu để sản xuất máy thở được miễn 

thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống 

dịch COVID-19 

 

27.  2163/QĐ-BTC 23/12/2020 Bộ Tài 

chính  

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

 

28.  5227/QĐ-BNN-

KH 

24/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

giai đoạn 2021-2025 

 

29.  10/VBHN-

BTNMT 

24/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

An toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen, mẫu vật di truyền và sản 

phẩm của sinh vật biến đổi gen 

 

30.  16/2020/TT-

BTNMT 

18/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật 

về công tác khai đào công trình và lấy 

mẫu địa chất, khoáng sản tại công 

trình khai đào 

 

31.  17/2020/TT-

BTNMT 

24/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Thông tư Quy định về lập 

bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu 

vực được phép khai thác và quy trình, 

phương pháp xác định sản lượng 

khoáng sản khai thác thực tế 

 

32.  07/2020/TT-

BKHCN 

11/12/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm 

tạo DN nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ 

trợ DN nhỏ và vừa, khu làm việc 

chung hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo. 

 

33.  2279/QĐ-BTTTT 23/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 

2021-2025 

 

 

34.  04/2020/QĐ-

KTNN 

14/12/2020 Kiểm toán 

Nhà nước 

 

Ban hành quy định danh mục hồ sơ 

kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, 

khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Trọng Triêm 
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